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Ngày
thứ

Giờ
dạy

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức
Địa
điểm

Đ D

Hai
18/10

8h 25 TV (Đọc) Yêu lắm trường ơi! GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 26 TV (Đọc) Yêu lắm trường ơi! GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 Âm nhạc - TT ÂN: Đàn bầu Việt Nam
- Vận dụng - Sáng tạo

GVBM dạy qua
clip

9h50 31 Toán Phép trừ (qua 10) trong pv 20 GV dạy online Máy,BGĐT
10h30 7 TV(Viết) Chữ hoa E, Ê GV dạy qua clip clip

Ba
19/10

8h 27 TV (Đọc) Em học vẽ GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT
8h35 28 TV (Đọc) Em học vẽ GV dạy online Máy,BGĐT
9h15 32 Toán Phép trừ (qua 10) trong pv 20 GV dạy online Máy,BGĐT
9h50 7 Đạo đức Yêu quý bạn bè GV dạy qua clip clip
10h30 13 TNXH Chào đón ngày khai giảng GV dạy qua clip clip

Tư
20/10

8h 7 TV(Viết) -Nghe- viết: Em học vẽ
-Phân biệt ng/ngh, r/d/gi

GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 33 Toán Bảng trừ (qua 10) GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 7 TV(Nghe
nói)

Kể chuyện Bữa ăn trưa GV dạy qua clip clip

9h50 Mĩ thuật Bài 3: Đại dương trong mắt em GVBM dạy qua
clip

10h30 Thể dục Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay
giơ cao - Trò chơi

GVBM dạy qua
clip

Năm
21/10

8h 7 TV
(LT 1)

Từ ngữ chỉ sự vật; Dấu chấm,
dấu chấm hỏi

GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 34 Toán Bảng trừ (qua 10) GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 14 TNXH Ngày hội đọc sách của chúng
em

GV dạy qua clip clip

9h50 7 TV Đọc MR GV dạy qua clip Máy,BGĐT

Sáu
22/10

8h 7 TV(LT 2) Viết đoạn văn giới thiệu1 đồ vật GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 35 Toán Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
một số đơn vị

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 HĐTN-
SHL

Gọn gàng ngăn nắp GV dạy online Máy,BGĐT

9h50 Thể dục Đi kiễng gót theo vạch kẻ
thẳng, hai tay chống hông

GVBM dạy qua
clip
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